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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁP MƯỜI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà N uy n Th  N  c Di u. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Lê Văn Vữn  

  Bà N uy n Th  Thúy An. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  hạm Th  Thốn  Nhất – Thư ký Tòa án nhân 

dân huy n Tháp Mười. 

Ngày 01 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n Tháp 

Mười xét xử sơ thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 214/2020/TLST-HNGĐ n ày 

26 tháng 3 năm 2020, về vi c: “Tranh chấp ly hôn” theo  uy t   nh  ưa vụ án 

ra xét xử số: 138/2020/QĐXXST-HNGĐ, ngày 07 tháng 5 năm 2020,  iữa các 

 ươn  sự: 

- N uyên  ơn:  N uy n Th  Thúy L, sinh năm: 1995. 

 Đ a chỉ: Ấp 3, xã Tân Kiều, huy n Tháp Mười, Đồn  Tháp. 

 - B   ơn: N uy n Lê Thiên G, sinh năm: 1992. 

Đ a chỉ:Ấp 6B, xã Trườn  Xuân, huy n Tháp Mười, Đồn  Tháp. 

 (Ch  L có mặt, anh G có  ơn xin xét xử v n  mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Ch       n Th  Thú  L trình bày: Năm 2011, ch  và anh N uy n Lê 

Thiên G t m hi u nhau và tự n uy n về sốn  chun  v i nhau, không có t  ch c 

 ám cư i và khôn   ăn  ký k t hôn. Ch  và anh G sốn  chun  v i nhau khoản  

02 năm tại ấp 6B, xã Trườn  Xuân, huy n Tháp Mười.  au  ó, ch  về sốn  tại ấp 

3, xã Tân Kiều, huy n Tháp Mười cho   n nay. Tron  thời  ian chun  sốn , ch  

và anh G do khôn  h p t nh t nh d n   n  ất  ồn  quan  i m sốn . Mặc d , ch  

 ã cố   n  hàn   n t nh cảm v  chồn     duy tr  hôn nhân, nhưn  ch  và anh 

Giang khôn  hàn   n  ư c. Hi n tại, ch  và anh G khôn  c n quan tâm, lo l n  

cho nhau. Nay ch  thấy hôn nhân khôn  c n hạnh phúc, t nh cảm v  chồn  khôn  

c n n u kéo  ư c nữa, mục   ch hôn nhân khôn   ạt  ư c. Nay ch  yêu cầu Tòa 

án ly hôn v i anh N uy n Lê Thiên G 
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+ Quan h  nuôi con: Có 01 con chun  tên N uy n Trung Kiên, sinh 

n ày 17/02/2012, hi n Trung Kiên  an  sốn  v i anh Giang.  au khi ly hôn, 

ch  L  ồn  ý  iao con chun  cho anh G nuôi dưỡn . 

+  uan h  tài sản: Khôn  có. 

+ Về n  chung: Không có. 

- Anh      n Lê Thiên Gian  trình bày: Anh và ch  L sốn  chun  v i 

nhau như v  chồn  vào năm 2011 và khôn  có  ăn  ký k t hôn. Tron  thời 

 ian chun  sốn , anh và ch  Li u có mâu thu n, thườn  xuyên cự cải.Nay ch  

L yêu cầu ly hôn, anh  ồn  ý. 

+  uan h  nuôi con: Anh thốn  nhất v i lời tr nh của ch  L, anh và ch  Lcó 

01 con chun  tên N uy n Trun  Kiên, sinh n ày 17/02/2012, hi n Trun  Kiên 

 an  sốn  v i anh. Sau khi ly hôn, anh yêu cầu  ư c nuôi dưỡn  Trun  Kiên, 

khôn  yêu cầu cấp dưỡn . 

+  uan h  tài sản: Khôn  có. 

+ Về n  chung: Không có. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi n hiên c u các tài li u có tron  hồ sơ vụ án  ư c xem xét tại 

phiên tòa, căn c  vào k t quả tranh tụn  tại phiên t a, Hội  ồn  xét xử nhận   nh: 

[1] Về tố tụn : Theo quy   nh của pháp luật     ơn anh N uy n Lê 

Thiên G  ư c T a án tri u tập h p l  lần th  nhất   n phiên t a sơ thẩm. 

Nhưn  anh N uy n Lê Thiên G có làm  ơn xin xét xử v n  mặt. Xét thấy,  ây 

là sự tự n uy n của  ươn  sự, khôn  trái  ạo   c xã hội và quy   nh của pháp 

luật nên căn c  vào các Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụn  dân sự T a án 

ti n hành xét xử v n  mặt     ơn anh N uy n Lê Thiên G. 

[2] Về quan h  hôn nhân: Ch  L và anh G do quen  i t và tự n uy n 

sốn  chun  v i nhau như v  chồn , thời  ian  ầu cả hai có cuộc sốn  hạnh 

phúc. Lẽ ra, hai  ên phải  i t yêu thươn , chăm sóc l n nhau,  iữ   n hạnh 

phúc  ia   nh, nhưn  trái lại ch  L, anh G khôn  tôn tr n  t nh cảm  ã có, anh 

Giang không quan tâm, chăm sóc ch  Li u d n   n mâu thu n xảy ra. Hơn nữa, 

ch  L và anh G khôn  có  iải pháp t ch cực    hàn   n t nh cảm,  iều  ó ch n  

minh  ời sốn  chun  khôn  th  kéo dài, mục   ch hôn nhân khôn   ạt  ư c. 

Nay ch  N uy n Th  Thúy L yêu cầu T a án cho ch  ly hôn v i anh 

N uy n Lê Thiên G 

Tron  quá tr nh  iải quy t, T a án thực hi n vi c tri u tập  ối v i    

 ơn anh N uy n Lê Thiên G tham gia phiên t a xét xử sơ thẩm, nhưn  anh G 

có  ơn xin xét xử v n  mặt. Đồn  thời, tại Tờ tự  khai  ề n ày 07/5/2020, anh 

Giang  ồn  ý ly hôn v i ch  L. Điều này th  hi n anh G khôn  muốn hàn   n 

t nh cảm v  chồn  v i ch  L. 

Mặt khác, Hội  ồn  xét xử xét thấy tại thời  i m k t hôn năm 2011, th  

ch  L chỉ 16 tu i, anh G 19 tu i, như vậy vi c k t hôn của ch  L và anh G năm 
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2011 là vi phạm quy   nh tại khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân và  ia   nh năm 

2000. Cụ th  khoản 1 Điều 9 của Luật hôn nhân  ia   nh 2000  hi nhận: “Nam, 

nữ k t hôn v i nhau phải tuân theo các  iều ki n sau  ây: 

1. Nam từ 20 tu i trở lên, nữ từ 18 tu i trở lên;”. 

Bên cạnh  ó, tại thời  i m năm 2015, ch  L 20 tu i, anh G 23 tu i theo 

quy   nh tại Điều 8 của Luật hôn nhân và  ia   nh 2014 có  ủ  iều ki n k t hôn, 

nhưn  hai  ên khôn    n Cơ quan Nhà nư c có thẩm quyền  ăn  ký k t hôn là vi 

phạm quy   nh tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân  ia   nh 2014. 

Cụ th  tại khoản 1 Điều 9 Luật Hôn nhân  ia   nh 2014 quy   nh như sau: 

“Vi c k t hôn phải  ư c  ăn  ký và do Cơ quan Nhà nư c có thẩm 

quyền thực hi n theo quy   nh của Lụât này và pháp luật về hộ t ch.  

Vi c k t hôn khôn   ư c  ăn  ký theo quy   nh tại khoản này th  

khôn  có  iá tr  pháp lý”.  

Căn c  theo khoản 1, Điều 14 Luật hôn nhân và  ia   nh 2014 quy   nh 

“Nam, nữ có  ủ  iều ki n k t hôn theo quy   nh của Luật này chun  sốn  v i 

nhau như v  chồn  mà khôn   ăn  ký k t hôn th  khôn  làm phát sinh quyền, 

n hĩa vụ  iữa v  và chồn …”. 

Do  ó hôn nhân  iữa ch  N uy n Th  Thúy L và anh N uy n Lê Thiên 

Gkhông làm phát sinh quyền, n hĩa vụ  iữa v  và chồn , nên yêu cầu ly hôn 

của ch  N uy n Th  Thúy Li u về vi c ly hôn v i anh N uy n Lê Thiên 

Gkhôn   ư c chấp nhận.  

Về hôn nhân: Khôn  côn  nhận ch  N uy n Th  Thúy L và anh 

N uy n Lê Thiên G là v  chồn . 

 [3] Quan h  nuôi con: Ch  L và anh G thốn  nhất có một con chun  

tên N uy n Trun  K, sinh n ày 17/02/2012. Anh G có yêu cầu  ư c quyền 

nuôi dưỡn  con chun  tên Trun  K, khôn  yêu cầu ch  L cấp dưỡn  và ch  L 

cũn   ồn  ý giao con chung tên Trung Kiên cho anh G nuôi dưỡn , ch  khôn  

cấp dưỡn . Hội  ồn  xét xử xét thấy  ây là sự tự n uy n của  ươn  sự, khôn  

trái  ạo   c xã hội và quy   nh pháp luật nên Hội  ồn  xét xử chấp nhận. 

 [4]  uan h  tài sản: Theo lời tr nh  ày của ch  L và nội dun  tại Tờ tự 

khai ngày 07/5/2020 của anh G thì anh, ch  thốn  nhất khôn  có tài sản chun  

và khôn  yêu cầu T a án  iải quy t, nên Hội  ồn  xét xử khôn   ặt vấn  ề 

xem xét. 

[5] Về n  chung: Theo lời tr nh  ày của ch  L và nội dun  tại Tờ tự 

khai ngày 07/5/2020 của anh G th  anh, ch  thốn  nhất không có n  ai, không 

có ai n  anh, ch  và khôn  yêu cầu T a án  iải quy t nên Hội  ồn  xét xử 

khôn   ặt vấn  ề xem xét. 

 [7] Về án ph : Ch  N uy n Th  Thúy L phải ch u 300.000  ồn  tiền án 

ph  hôn nhân  ia   nh sơ thẩm, nhưn   ư c khấu trừ tiền tạm  n  án ph  

300.000  ồn  theo  iên lai thu số 0000326 n ày 24/02/2020 tại Chi cục thi 
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hành án dân sự huy n Tháp Mười. Ch  N uy n Th  Thúy L  ã nộp  ủ án ph  

hôn nhân  ia   nh sơ thẩm.  

Anh N uy n Lê Thiên G khôn  phải ch u án ph  hôn nhân  ia   nh sơ 

thẩm. 

 [8] Về quyền khán  cáo: Ch  L có quyền khán  cáo  ản án tron  hạn 

15 n ày k  từ n ày tuyên án. Anh N uy n Lê Thiên G có quyền khán  cáo  ản 

án tron  hạn 15 n ày k  từ n ày nhận  ư c  ản án hoặc từ n ày niêm y t  ản 

án. 

V  các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụn  Điều 8, Điều 9, Điều 14, Điều 15, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của 

Luật hôn nhân và  ia   nh 2014; Điều 147 Bộ luật tố tụn  dân sự và N h  quy t 

số 326/2016/UBTV H14 quy   nh về m c thu, mi n,  iảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụn  án ph  và l  ph  T a án do Ủy  an Thườn  vụ  uốc hội  an hành.  

Tuyên xử:  

- Về quan h  hôn nhân: Khôn  côn  nhận ch  N uy n Th  Thúy L và 

anh N uy n Lê Thiên G là v  chồn . 

-  uan h  nuôi con: Anh N uy n Lê Thiên G  ư c quyền nuôi dưỡn  

con chung tên N uy n Trun  K, sinh n ày 17/02/2012. Anh G khôn  yêu cầu 

ch  N uy n Th  Thúy L cấp dưỡn . 

 Ch  N uy n Th  Thúy L, anh N uy n Lê Thiên G có n hĩa vụ trôn  

nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục con chun , khôn   ên nào  ư c quyền 

n ăn cấm. Ch  N uy n Th  Thúy L có quyền thăm nom con mà khôn  ai cản 

trở. N u ch  N uy n Th  Thúy L lạm dụn  vi c thăm nom    cản trở hoặc  ây 

ảnh hưởn  xấu   n vi c trôn  nom, chăm sóc, nuôi dưỡn ,  iáo dục con th  

N uy n Lê Thiên G có quyền yêu cầu T a án hạn ch  quyền thăm nom con 

của ch  N uy n Th  Thúy L. 

-  uan h  tài sản: Không có. 

- Về n  chung: Không có. 

- Về án ph : Ch  N uy n Th  Thúy L phải ch u 300.000  ồn  tiền án 

ph  hôn nhân  ia   nh sơ thẩm, nhưn   ư c khấu trừ tiền tạm  n  án ph  

300.000  ồn  theo  iên lai thu số 0000326 n ày 24/02/2020 tại Chi cục thi 

hành án dân sự huy n Tháp Mười. Ch  N uy n Th  Thúy L  ã nộp  ủ án ph  

hôn nhân  ia   nh sơ thẩm.  

Anh N uy n Lê Thiên G khôn  phải ch u án ph  hôn nhân  ia   nh sơ 

thẩm.  

Về quyền khán  cáo: Ch  L có quyền khán  cáo  ản án tron  hạn 15 n ày 

k  từ n ày tuyên án. Anh N uy n Lê Thiên G có quyền khán  cáo  ản án tron  

hạn 15 n ày k  từ n ày nhận  ư c  ản án hoặc từ n ày niêm y t  ản án. 
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Trườn  h p  ản án, quy t   nh  ư c thi hành án theo quy   nh tại Điều 

2 của Luật thi hành án dân sự th  n ười  ư c thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự n uy n thi hành án,    cưỡn  

ch  thi hành án theo quy   nh tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, 

thời hi u thi hành án  ư c thực hi n theo quy   nh tại Điều 30 của Luật thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 
-TAND, VKSND Tỉnh;         

-VKSND c n  cấp; 

-Chi cục THAD  Huy n; 

-Cơ quan  ã thực hi n  ăn  ký k t hôn; 

-Đươn  sự; 

-Lưu: VT, hồ sơ vụ án, (Di u). 

 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

N uy n T   N    D  u 

 


